




DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ 

ĐẦU TƯ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH: 

Stt Mã số 

TTHC 
Tên thủ tục 

hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Cách thức thực 

hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

1 1.009487 Thẩm định 

báo cáo 

nghiên cứu 

tiền khả thi, 

quyết định 

chủ trương 

đầu tư dự án 

PPP do nhà 

đầu tư đề 

xuất 

1. Thời gian tiếp nhận và 

giao trả kết quả: 

Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 

giờ 00 và chiều từ 13 giờ 

00 đến 16 giờ 30 vào các 

ngày làm việc trong tuần. 

2. Thời hạn giải quyết: 

Tối đa 45 ngày làm việc, 

trong đó: 

- Thời gian thẩm định Báo 

cáo nghiên cứu tiền khả thi 

dự án PPP được tính kể từ 

ngày Hội đồng thẩm định 

dự án hoặc đơn vị được 

giao nhiệm vụ thẩm định 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc 

kể từ ngày nhận được báo 

cáo thẩm tra đối với trường 

hợp thuê tư vấn thẩm tra. 

* Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định chủ trương đầu 

tư (HĐND Tỉnh): 15 ngày 

làm việc. 

* Cơ quan xử lý hồ sơ (Sở 

Kế hoạch và Đầu tư): 30 

ngày làm việc. 

Tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu. 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực tiếp; 

- Qua đường 

bưu điện; 

Không - Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác 

công tư số 

64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định số 

35/2021/NĐ-CP 

ngày 29/3/2021 quy 

định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành 

Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác 

công tư. 

Những nội dung còn 

lại của TTHC thực 

hiện theo Quyết định 

số 357/QĐ-BKHĐT 

ngày 02/4/2021 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc công bố thủ 

tục hành chính mới 

sửa đổi, bãi bỏ trong 

lĩnh vực đầu tư theo 

phương thức đối tác 

công tư, đấu thầu 

thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư. 

2 1.009488 Thẩm định 

báo cáo 

nghiên cứu 

khả thi, quyết 

định phê 

duyệt dự án 

PPP do nhà 

đầu tư đề 

xuất 

1. Thời gian tiếp nhận và 

giao trả kết quả: 

Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 

giờ 00 và chiều từ 13 giờ 

00 đến 16 giờ 30 vào các 

ngày làm việc trong tuần. 

2. Thời hạn giải quyết: 

Tối đa 75 ngày làm việc. 

Tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu. 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực tiếp; 

- Qua đường 

bưu điện; 

Không - Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác 

công tư số 

64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định số 

35/2021/NĐ-CP 

ngày 29/3/2021 quy 

định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành 

Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác 

công tư. 

Những nội dung còn 

lại của TTHC thực 

hiện theo Quyết định 

số 357/QĐ-BKHĐT 

ngày 02/4/2021 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc công bố thủ 

tục hành chính mới 

sửa đổi, bãi bỏ trong 

lĩnh vực đầu tư theo 

phương thức đối tác 

công tư, đấu thầu 

thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ 



Trong đó: 

- Thời gian thẩm định báo 

cáo nghiên cứu khả thi, 

quyết định phê duyệt dự án 

PPP do nhà đầu tư đề xuất: 

60 ngày 

- Thời gian phê duyệt dự 

án PPP: 15 ngày 

* Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định phê duyệt dự án 

(UBND Tỉnh): Không quá 

15 ngày làm việc. 

* Cơ quan xử lý hồ sơ (Sở 

Kế hoạch và Đầu tư): 60 

ngày làm việc. 

Kế hoạch và Đầu tư. 

3 1.009489 Thẩm định 

nội dung điều 

chỉnh quyết 

định chủ 

trương đầu 

tư, phê duyệt 

điều chỉnh 

chủ trương 

đầu tư dự án 

PPP do nhà 

đầu tư đề 

xuất 

1. Thời gian tiếp nhận và 

giao trả kết quả: 

Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 

giờ 00 và chiều từ 13 giờ 

00 đến 16 giờ 30 vào các 

ngày làm việc trong tuần. 

2. Thời hạn giải quyết: 

Tối đa 45 ngày làm việc. 

Trong đó: 

- Thời gian thẩm định nội 

dung điều chỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư, phê 

duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án PPP 

do nhà đầu tư đề xuất: 30 

ngày 

- Thời gian phê duyệt điều 

chỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư: 15 ngày 

* Cơ quan có thẩm quyền 

điều chỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư (HĐND 

Tỉnh): 15 ngày làm việc. 

* Cơ quan xử lý hồ sơ (Sở 

Kế hoạch và Đầu tư): 30 

ngày làm việc. 

Tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu. 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực tiếp; 

- Qua đường 

bưu điện; 

Không - Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác 

công tư số 

64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định số 

35/2021/NĐ-CP 

ngày 29/3/2021 quy 

định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành 

Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác 

công tư. 

Những nội dung còn 

lại của TTHC thực 

hiện theo Quyết định 

số 357/QĐ-BKHĐT 

ngày 02/4/2021 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc công bố thủ 

tục hành chính mới 

sửa đổi, bãi bỏ trong 

lĩnh vực đầu tư theo 

phương thức đối tác 

công tư, đấu thầu 

thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư. 

4 1.009490 Thẩm định 

nội dung điều 

chỉnh báo cáo 

nghiên cứu 

khả thi, phê 

duyệt điều 

chỉnh dự án 

PPP do nhà 

đầu tư đề 

xuất 

1. Thời gian tiếp nhận và 

giao trả kết quả: 

Sáng từ 07 giờ 30 đến 12 

giờ 00 và chiều từ 13 giờ 

00 đến 16 giờ 30 vào các 

ngày làm việc trong tuần. 

Tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu. 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực tiếp; 

- Qua đường 

bưu điện; 

Không - Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác 

công tư số 

64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định số 

35/2021/NĐ-CP 

ngày 29/3/2021 quy 

định chi tiết và 

Những nội dung còn 

lại của TTHC thực 

hiện theo Quyết định 

số 357/QĐ-BKHĐT 

ngày 02/4/2021 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc công bố thủ 

tục hành chính mới 

sửa đổi, bãi bỏ trong 

lĩnh vực đầu tư theo 



2. Thời hạn giải quyết: 

Tối đa 75 ngày làm việc. 

Trong đó: 

- Thời gian thẩm định nội 

dung điều chỉnh báo cáo 

nghiên cứu khả thi, phê 

duyệt điều chỉnh dự án PPP 

do nhà đầu tư đề xuất: 60 

ngày 

- Thời gian phê duyệt điều 

chỉnh dự án PPP do nhà 

đầu tư đề xuất: 15 ngày 

* Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định phê duyệt dự án 

(UBND Tỉnh): Không quá 

15 ngày làm việc. 

* Cơ quan xử lý hồ sơ (Sở 

Kế hoạch và Đầu tư): 60 

ngày làm việc. 

hướng dẫn thi hành 

Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác 

công tư. 

phương thức đối tác 

công tư, đấu thầu 

thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư. 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI 

Stt Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới 
Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

1 2.002283 Danh mục 

dự án đầu tư 

có sử dụng 

đất do nhà 

đầu tư đề 

xuất (đối với 

dự án không 

thuộc diện 

chấp thuận 

chủ trương 

đầu tư) 

Danh mục 

dự án đầu tư 

có sử dụng 

đất do nhà 

đầu tư đề 

xuất (đối với 

dự án không 

thuộc diện 

chấp thuận 

chủ trương 

đầu tư) 

1. Thời gian tiếp 

nhận và giao trả kết 

quả: 

Sáng từ 07 giờ 30 

đến 12 giờ 00 và 

chiều từ 13 giờ 00 

đến 16 giờ 30 vào 

các ngày làm việc 

trong tuần. 

2. Thời hạn giải 

quyết: 

Tối đa 40 ngày làm 

việc. Trong đó: 

- Trong thời hạn 30 

ngày kể từ khi nhận 

được đề xuất, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

phối hợp với các cơ 

quan có liên quan 

tổng hợp danh mục 

dự án đầu tư có sử 

dụng đất; đánh giá 

việc đáp ứng đầy đủ 

điều kiện xác định 

dự án đầu tư có sử 

dụng đất quy định 

khoản 5 Điều 108 

Tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu. 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực tiếp; 

- Qua đường 

bưu điện; 

Không - Luật Đấu thầu số 

43/2013/QH13 

ngày 26 tháng 11 

năm 2013. 

- Nghị định số 

25/2020/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 02 

năm 2020 quy định 

chi tiết thi hành 

một số điều của 

Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà đầu 

tư; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

ngày 26/3/2021 

của Chính phủ quy 

định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành 

một số điều của 

Luật Đầu tư. 

- Thông tư số 

06/2020/TT- 

BKHĐT ngày 18 

tháng 9 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu 

tư hướng dẫn thực 

hiện Nghị định số 

Những nội dung còn 

lại của TTHC thực 

hiện theo Quyết định 

số 357/QĐ-BKHĐT 

ngày 02/4/2021 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc công bố 

thủ tục hành chính 

mới sửa đổi, bãi bỏ 

trong lĩnh vực đầu tư 

theo phương thức đối 

tác công tư, đấu thầu 

thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư. 



Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP; xác 

định yêu cầu sơ bộ 

về năng lực, kinh 

nghiệm của nhà đầu 

tư, báo cáo Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh. 

- Trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày 

nhận được báo cáo 

của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, phê 

duyệt danh mục dự 

án đầu tư có sử dụng 

đất, trong đó bao 

gồm yêu cầu sơ bộ 

về năng lực, kinh 

nghiệm của nhà đầu 

tư. 

25/2020/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 02 

năm 2020 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Đấu thầu 

về lựa chọn nhà 

đầu tư. 

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

Stt 
Tên thủ tục hành 

chính 

Căn cứ pháp lý (Tên VBQPPL quy định 

việc bãi bỏ, hủy bỏ, thay thế thủ tục 

hành chính) 

Ghi chú 

Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

1 

Thẩm định báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi, 

quyết định chủ trương 

đầu tư dự án do nhà đầu 

tư đề xuất 

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư. 

Được công bố tại 

Quyết định số 

1021/QĐ-UBND ngày 

23/4/2019 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

2 

Thẩm định, phê duyệt 

báo cáo nghiên cứu khả 

thi dự án do nhà đầu tư 

đề xuất 

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư. 

Được công bố tại 

Quyết định số 

1021/QĐ-UBND ngày 

23/4/2019 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

3 

Thẩm định, phê duyệt 

báo cáo nghiên cứu khả 

thi điều chỉnh dự án do 

nhà đầu tư đề xuất 

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư. 

Được công bố tại 

Quyết định số 

1021/QĐ-UBND ngày 

23/4/2019 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 


